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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 12/2010/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2010 

CHỈ THỊ 
Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên 

và môi trường trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ðể triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 102/2008/Nð-CP ngày 15 tháng 9 năm 

2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài 

nguyên và môi trường và Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 

2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh 

số 102/2008/Nð-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản 

lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường; Ủy ban nhân dân thành 

phố chỉ ñạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số việc sau 

ñây: 

1. Triển khai quán triệt yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi 

trường: 

Các Sở, ngành, quận, huyện cần quán triệt việc xây dựng cơ sở dữ liệu về tài 

nguyên và môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng phục vụ công tác 

quản lý nhà nước, phát triển các hoạt ñộng kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, 

nghiên cứu khoa học, giáo dục - ñào tạo và nâng cao dân trí. 

Tất cả dữ liệu về tài nguyên và môi trường hiện có ở các Sở, ngành, quận, huyện 

phải ñược chuyển giao về cơ quan chuyên môn quản lý, lưu trữ dữ liệu về tài nguyên 

và môi trường của thành phố. Dữ liệu về tài nguyên và môi trường phải ñược chuyển 

sang dạng số và lưu trữ theo quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ñể 

bảo ñảm an toàn, dễ quản lý, truy nhập, tìm kiếm thông tin ñược quy ñịnh tại Nghị 

ñịnh số 102/2008/Nð-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, 

quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. 

Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của thành phố phải ñược kết nối trực 

tuyến với cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia và cơ sở dữ liệu của các 

ñịa phương có ranh giới tiếp giáp với thành phố phục vụ cho công tác quản lý nhà 
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nước, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo an ninh, quốc phòng tại ñịa 

phương. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế thu thập, 

quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng 

trên ñịa bàn.  

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường hàng 

năm; tổ chức triển khai ñiều tra, thu thập, quản lý dữ liệu về tài nguyên và môi 

trường; theo dõi, ñôn ñốc việc thực hiện kế hoạch sau khi ñược Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt. 

- Tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường; xây dựng, tích hợp, quản 

lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường. 

- Cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo 

quy ñịnh; ký kết hợp ñồng với tổ chức, cá nhân về thu thập, tổng hợp, xử lý, lưu trữ 

và khai thác dữ liệu về tài nguyên và môi trường; thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu 

của cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy ñịnh. 

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Danh mục dữ liệu về tài 

nguyên và môi trường trên ñịa bàn thành phố và tổ chức công bố trên các phương tiện 

thông tin ñại chúng, trên trang ñiện tử của Sở và của thành phố; biên tập, phát hành 

cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của thành phố. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xem xét, xử lý các ñơn 

vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy ñịnh về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và 

sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. 

- Hướng dẫn các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện thu thập, quản lý, 

khai thác và sử dụng dữ liệu. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây 

dựng chương trình ứng dụng quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và 

môi trường ñã ñược thu thập, thực hiện ñồng bộ hóa dữ liệu ñối với trường hợp Sở, 

ngành, quận, huyện ñã thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu, ñồng thời hướng dẫn 

thực hiện việc cung cấp thông tin qua mạng Internet.  

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra: 
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- Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác các dữ liệu về tài nguyên và môi 

trường khi có quy ñịnh của Bộ Tài chính hoặc liên Bộ. 

- Việc sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác thu thập, quản lý, bảo vệ và khai 

thác sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường phân công ñơn vị sự nghiệp thuộc Sở chịu trách 

nhiệm lưu trữ dữ liệu về tài nguyên và môi trường của thành phố trong giai ñoạn 

chưa thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 

tháng 7 năm 2009 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ. 

6. Xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường ñã ñược ñiều tra và thu thập trước 

ngày Nghị ñịnh số 102/2008/Nð-CP có hiệu lực thi hành: 

ðối với những dữ liệu ñã ñược nghiệm thu, ñánh giá thì các Sở, ngành, quận, 

huyện có trách nhiệm cung cấp toàn bộ dữ liệu ñó cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Thời hạn cung cấp dữ liệu hoàn thành chậm nhất là 6 tháng, kể từ ngày ban hành Chỉ 

thị này. 

ðối với những dữ liệu chưa ñược nghiệm thu, ñánh giá hoặc ñang triển khai 

thực hiện, các Sở, ngành, quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thẩm ñịnh, nghiệm thu, 

ñánh giá các dữ liệu và ñưa vào sử dụng theo quy ñịnh. Thời hạn nộp dữ liệu về Sở 

Tài nguyên và Môi trường chậm nhất là 6 tháng, kể từ ngày kết thúc dự án, nhiệm vụ. 

ðối với dự án, ñề án, ñề tài, chương trình ñang triển khai thực hiện bằng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước thì tổ chức, cá nhân phải cung cấp cho Sở Tài nguyên và 

Môi trường chậm nhất là 6 tháng, kể từ ngày kết thúc dự án, ñề án, ñề tài, chương 

trình. 

ðối với các nội dung, nhiệm vụ mà cơ quan, tổ chức, cá nhân ñang thực hiện 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 162/2003/Nð-CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 của 

Chính phủ ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin 

về tài nguyên nước và Nghị ñịnh số 101/2007/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của 

Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi 

trường biển ñược tiếp tục thực hiện theo thời hạn ñã xác ñịnh và phải nộp dữ liệu về 

Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất là 6 tháng, kể từ ngày kết thúc dự án, nhiệm 

vụ. 

7. Các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ ñược giao lập kế hoạch thu thập, cập nhật dữ liệu về tài nguyên 
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và môi trường gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 9 hàng năm 

ñể tổng hợp và lập kế hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố. 

Riêng trong năm 2010, các Sở, ngành, quận, huyện cần lập kế hoạch gửi về Sở 

Tài nguyên và Môi trường chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2010. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài  


